

	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
BTC GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2020
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020



DỰ KIẾN SƠ ĐỒ & NGUYÊN TẮC BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2020 - PA1                                                 Thời gian: 13/8 - 04/9/2020; Địa điểm: Hà Nam & Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2020 
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	Thứ Năm
13/8
	16h00
	Hà Nam
	T1
	PP.Hà Nam
	-
	2
	

	
	
	18h30
	
	T2
	3
	-
	4
	

	
	
	16h00
	Trung tâm
3
	T3
	5
	-
	6
	

	
	
	18h30
	
	T4
	7
	-
	8
	

	II
	Chủ Nhật
16/8
	16h00
	Hà Nam
	T5
	2
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T6
	4
	-
	PP.Hà Nam
	

	
	
	16h00
	Trung tâm 3
	T7
	6
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T8
	8
	-
	5
	

	III
	Thứ Tư
19/8
	16h00
	Hà Nam
	T9
	3
	-
	PP.Hà Nam
	

	
	
	18h30
	
	T10
	4
	-
	2
	

	
	
	16h00
	Trung tâm 3
	T11
	5
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T12
	6
	-
	8
	

	IV
	Chủ Nhật
23/8
	16h00
	Trung tâm 3   
	T13
	PP.Hà Nam
	-
	5
	

	
	
	18h30
	
	T14
	2
	-
	6
	

	
	
	16h00
	Hà Nam
	T15
	7
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T16
	8
	-
	4
	

	V
	Thứ Tư
26/8
	16h00
	Trung tâm 3
	T17
	5
	-
	2
	

	
	
	18h30
	
	T18
	6
	-
	PP.Hà Nam
	

	
	
	16h00
	Hà Nam
	T19
	7
	-
	4
	

	
	
	18h30
	
	T20
	3
	-
	8
	

	VI
	Chủ Nhật
30/8
	16h00
	Trung tâm 3
	T21
	5
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T22
	4
	-
	6
	

	
	
	16h00
	Hà Nam
	T23
	PP.Hà Nam
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T24
	2
	-
	8
	

	VII
	Thứ Năm
03/9
	16h00
	Hà Nam
	T25
	6
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T26
	4
	-
	5
	

	
	Thứ Sáu
04/9
	16h00
	Hà Nam
	T27
	2
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T28
	8
	-
	PP.Hà Nam
	



Nguyên tắc: 
- Chủ nhà PP.Hà Nam mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc. 
- TPHCM I và TPHCM II, Hà Nội I WATABE và Hà Nội II WATABE bốc thăm vào hai trong ba cặp mã số (3 - 4), (5 - 6), (7 - 8). 
- Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.
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DỰ KIẾN SƠ ĐỒ & NGUYÊN TẮC BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI 
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2020 - PA2                                                  Thời gian: 13/8 - 04/9/2020; Địa điểm: Hà Nam & Trung tâm ĐTBĐT Việt Nam
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2020 
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	Thứ Năm
13/8
	16h00
	Hà Nam
	T1
	PP.Hà Nam
	-
	2
	

	
	
	18h30
	
	T2
	3
	-
	4
	

	
	
	16h00
	Trung tâm
3
	T3
	5
	-
	6
	

	
	
	18h30
	
	T4
	7
	-
	8
	

	II
	Chủ Nhật
16/8
	16h00
	Trung tâm 3
	T5
	2
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T6
	4
	-
	PP.Hà Nam
	

	
	
	16h00
	Hà Nam
	T7
	6
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T8
	8
	-
	5
	

	III
	Thứ Năm
20/8
	16h00
	Hà Nam
	T9
	3
	-
	PP.Hà Nam
	

	
	
	18h30
	
	T10
	4
	-
	2
	

	
	
	16h00
	Trung tâm 3
	T11
	5
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T12
	6
	-
	8
	

	IV
	Chủ Nhật
23/8
	16h00
	Trung tâm 3   
	T13
	PP.Hà Nam
	-
	5
	

	
	
	18h30
	
	T14
	2
	-
	6
	

	
	
	16h00
	Hà Nam
	T15
	7
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T16
	8
	-
	4
	

	V
	Thứ Năm
27/8
	16h00
	Hà Nam
	T17
	5
	-
	2
	

	
	
	18h30
	
	T18
	6
	-
	PP.Hà Nam
	

	
	
	16h00
	Trung tâm 3
	T19
	7
	-
	4
	

	
	
	18h30
	
	T20
	3
	-
	8
	

	VI
	Chủ Nhật
30/8
	16h00
	Hà Nam
	T21
	5
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T22
	4
	-
	6
	

	
	
	16h00
	Trung tâm 3
	T23
	PP.Hà Nam
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T24
	2
	-
	8
	

	VII
	Thứ Năm
03/9
	16h00
	Hà Nam
	T25
	6
	-
	3
	

	
	
	18h30
	
	T26
	4
	-
	5
	

	
	Thứ Sáu
04/9
	16h00
	Hà Nam
	T27
	2
	-
	7
	

	
	
	18h30
	
	T28
	8
	-
	PP.Hà Nam
	



Nguyên tắc: 
- Chủ nhà PP.Hà Nam mang mã số 1 thi đấu trận khai mạc. 
- TPHCM I và TPHCM II, Hà Nội I WATABE và Hà Nội II WATABE bốc thăm vào hai trong ba cặp mã số (3 - 4), (5 - 6), (7 - 8). 
- Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.
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DỰ KIẾN SƠ ĐỒ & NGUYÊN TẮC BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ                                                          
GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2020                                              Thời gian: 01/10 - 22/10/2020; Địa điểm: Thông báo sau
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-LĐBĐVN ngày      tháng       năm 2020 
của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	VIII
	Thứ Năm
1/10
	
	
	T29
	2
	-
	1
	

	
	
	
	
	T30
	4
	-
	3
	

	
	
	
	
	T31
	6
	-
	5
	

	
	
	
	
	T32
	8
	-
	7
	

	IX
	Chủ Nhật
04/10
	
	
	T33
	3
	-
	2
	

	
	
	
	
	T34
	1
	-
	4
	

	
	
	
	
	T35
	7
	-
	6
	

	
	
	
	
	T36
	5
	-
	8
	

	X
	Thứ Năm
08/10
	
	
	T37
	1
	-
	3
	

	
	
	
	
	T38
	2
	-
	4
	

	
	
	
	
	T39
	7
	-
	5
	

	
	
	
	
	T40
	8
	-
	6
	

	XI
	Chủ Nhật
11/10
	
	
	T41
	5
	-
	1
	

	
	
	
	
	T42
	6
	-
	2
	

	
	
	
	
	T43
	3
	-
	7
	

	
	
	
	
	T44
	4
	-
	8
	

	XII
	Thứ Năm
15/10
	
	
	T45
	2
	-
	5
	

	
	
	
	
	T46
	1
	-
	6
	

	
	
	
	
	T47
	4
	-
	7
	

	
	
	
	
	T48
	8
	-
	3
	

	XIII
	Chủ Nhật
18/10
	
	
	T49
	3
	-
	5
	

	
	
	
	
	T50
	6
	-
	4
	

	
	
	
	
	T51
	7
	-
	1
	

	
	
	
	
	T52
	8
	-
	2
	

	XIV
	Thứ Năm
22/10
	
	
	T53
	3
	-
	6
	

	
	
	
	
	T54
	5
	-
	4
	

	
	
	
	
	T55
	7
	-
	2
	

	
	
	
	
	T56
	1
	-
	8
	



Nguyên tắc: 
- TPHCM I và TPHCM II,  Hà Nội I WATABE và Hà Nội II WATABE bốc thăm vào hai trong bốn cặp mã số (1 - 2), (3 - 4), (5 - 6), (7 - 8). 
- Các đội khác bốc thăm vào các mã số còn lại.

